
STT Mã HV Họ và tên HV Ngày sinh Mã học phần Số TC Tình trạng ĐKH Số tiền (đ) Định mức

1 21025012 Vũ Đình Long 10/10/1996
Các phương pháp hình thức cho 

phát triển phần mềm
3 ĐK lần đầu 2,034,000 678,000đ/TC

2 21025012 Vũ Đình Long 10/10/1996 Khai phá dữ liệu Web 3 ĐK lần đầu 2,034,000 678,000đ/TC

3 21025012 Vũ Đình Long 10/10/1996 Mật mã và an toàn dữ liệu 3 ĐK lần đầu 2,034,000 678,000đ/TC

4 21025042 Bùi Công Danh 27/04/1997
 Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học và đổi mới sáng tạo*
3 ĐK lần đầu 2,034,000 678,000đ/TC

5 21025050 Lê Trung Hiếu 23/01/1998 Quản lý an toàn thông tin 3 ĐK lần đầu 2,034,000 678,000đ/TC

6 21025058 Nguyễn Thị Thu Trang 02/09/1997 Quản lý dự án công nghệ thông tin 3 ĐK lần đầu 2,034,000 678,000đ/TC

7 21025069 Nguyễn Đức Dũng 01/09/1997 Phân tích và nhận dạng mẫu 3 ĐK lần đầu 2,034,000 678,000đ/TC

8 21025108 Đào Ngọc Lâm 27/02/1998 Học máy thống kê 3 ĐK lần đầu 2,034,000 678,000đ/TC

9 21025112 Vũ Tùng Lâm 03/07/1999
 Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học và đổi mới sáng tạo*
3 ĐK lần đầu 2,034,000 678,000đ/TC

1 21025074 Vũ Đăng Huy 16/01/1998 Học máy thống kê 3 Học lại 2,034,000 678,000đ/TC

2 22025004 Lê Đức Kiên 30/04/1999 Học máy thống kê 3 Học lại 3,003,000 1001,000đ/TC

3 22025024 Lê Anh Tuấn 10/05/1997 Thực hành nghiên cứu 1* 3 Học lại 3,003,000 1001,000đ/TC

4 22025046 Nguyễn Tiến Dũng 08/01/1979 Thực hành nghiên cứu 1* 3 Học lại 3,003,000 1001,000đ/TC

5 22025065 Trần Vũ Thiện 17/08/2000 Phân tích và kiểm thử phần mềm 3 Học lại 3,003,000 1001,000đ/TC

6 22025069 Nguyễn Hồng Sơn 23/12/2000 Học máy ứng dụng* 3 Học cải thiện điểm 3,003,000 1001,000đ/TC

7 22025077 Bùi Việt Hoàng 01/05/1998 Học máy ứng dụng* 3 Học cải thiện điểm 3,003,000 1001,000đ/TC


